
TT SBD
NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH MSSV

GHI 

CHÚ

1 TT01 Cao Duy An 25/03/1995 Nam Bình Thuận 1354010001

2 TT02 Đinh Quốc Anh 20/07/1996 Nam Bình Thuận 1451010001

3 TT03 Trần Ngọc Ánh 02/12/1994 Nữ Bình Thuận 1354020002

4 TT04 Hồ Đức Huỳnh Ân 28/06/1995 Nữ Bình Thuận 1354020001

5 TT05 Võ Thanh Bình 20/10/1994 Nam Ninh Thuận 1351010002

6 TT06 Nguyễn Thanh Cảnh 28/02/1994 Nam Bình Thuận 1354020005

7 TT07 Huỳnh Quốc Cường 09/02/1995 Nam Bình Thuận 1351010003

8 TT08 Đoàn Thị Kim Dung 21/06/1995 Nữ Bình Thuận 1350103005

9 TT09 Nguyễn Trần Mỹ Duyên 07/08/196 Nữ Bình Thuận 1454020004

10 TT10 Hoát Phi Dương 04/08/1996 Nam Bình Thuận 1410040002

11 TT11 Đoàn Đình 15/02/1996 Nam Bình Thuận 1451010007

12 TT12 Võ Thị Bích Hạnh 05/05/1994 Nữ Bình Thuận 1354020015

13 TT13 Hồ Thị Ngọc Hạnh 10/02/1995 Nữ Tp.HCM 1354010006

14 TT14 Nguyễn Ngọc Hào 26/09/1996 Nam Bình Thuận 1451010012

15 TT15 Trường Quốc Hào 24/04/1995 Nam Bình Thuận 1451010013

16 TT16 Nguyễn Thanh Hân 15/06/1996 Nam Bình Thuận 1451010011

17 TT17 Lê Nguyễn Thanh Hiếu 20/11/1996 Nam Bình Thuận 1451010018

18 TT18 Hoàng Thị Kim Hoàn 11/06/1995 Nữ Bình Thuận 1354010010

19 TT19 Nguyễn Đức Huy 19/09/1996 Nam Bình Thuận 1451010021

20 TT20 Nguyễn Văn Lâm 14/05/1994 Nam Bình Thuận 1351010008

21 TT21 Nguyễn Thị Kim Linh 28/04/1995 Nữ Bình Thuận 1350104004

22 TT22 Lý Thị Bích Ngọc 29/09/1995 Nữ Đồng Nai 1350103063

23 TT23 Nguyễn Trọng Nguyên 12/10/1993 Nam Bình Thuận 1354020029

24 TT24 Nguyễn Vũ Yến Nhi 19/02/1995 Nữ Bình Thuận 1350103020

25 TT25 Nguyễn Đoàn Phúc 27/06/1994 Nam Bình Thuận 1654010054

26 TT26 Trần Hoài Phương 06/11/1993 Nam Bình Thuận 1554010011

27 TT27 Phạm Thị Kim Sen 10/10/1996 Nữ Bình Thuận 1454020022

28 TT28 Hồ Văn Tiến 23/07/1994 Nam Nghệ An 1554020023

29 TT29 Nguyễn Thanh Tính 08/11/1995 Nam Bình Thuận 1350103075

30 TT30 Lê Trung Thành 25/02/1996 Nam Bình Thuận 1451010034

31 TT31 Nguyễn Tiến Thành 16/03/1990 Nam Bình Thuận 1554010013

32 TT32 Nguyễn Thị Thu Nữ 1450104018

33 TT33 Lê Thị Bích Thủy 01/06/1993 Nữ Thanh Hóa 1554020022

34 TT34 Lê Thị Thu Thủy 26/02/1993 Nữ Bình Thuận 1554010014

35 TT35 Nguyễn Thị Minh Thư 20/10/1996 Nữ Bình Thuận 1454020028
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36 TT36 Võ Minh Thư 06/04/1996 Nam Bình Thuận 1451010037

37 TT37 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 21/06/1994 Nữ Bình Thuận 1350104011

38 TT38 Trần Thị Mỹ Trinh 25/05/1995 Nữ Bình Thuận 1350103035

39 TT39 Nguyễn Hồ Trường 05/08/1986 Nam Bình Thuận 1654020130

40 TT40 Lê Thị Tiểu Uyên 20/01/1995 Nữ Bình Định 1350104014

41 TT41 Đoàn Nguyễn Thục Uyên 11/06/1996 Nữ Bình Thuận 1454020036

42 TT42 Phạm Thị Bạch Yến 10/10/1996 Nữ Bình Thuận 1454020037

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

ThS. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 42 thí sinh


